
GVCN:

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh 
Giới
 tính

Dân
 tộc

Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Quan Hà Phúc An 15/11/2015 Bình Dương Nam Tày Quan Văn Nam Hà Thị Thùy
2 Vũ Bảo An 09/03/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Vũ Văn Nam Nguyễn Thị Hiệp
3 Phạm Nguyễn Thiên Ân 30/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Phạm Văn Chinh Nguyễn Thanh Hiệp
4 Lê Huỳnh Anh 14/06/2014 Cà Mau Nam Kinh Lê Văn Út Võ Thị Thơ
5 Phạm Thị Trâm Anh 27/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Phạm Văn Tiến Bùi Thị Kim Thanh
6 Võ Quỳnh Anh 06/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Võ Hoàng Anh Đoàn Thị Lệ
7 Lương Tú Anh 15/11/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lương Ngọc Hân Nguyễn Thúy Diễm 
8 Trần Gia Bảo 21/01/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng Thu
9 Lê Quốc Bảo 10/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Hồng Đào

10 Võ Thị Huyền Châu 26/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Võ Trọng Bình Lê Thị Mơ
11 Lý Thiên Đức 31/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Vũ Văn Biên Lý Thùy Dương 
12 Trần Hoàng Bảo Duy 26/01/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Đức Quân Hoàng Thị Thảo 
13 Châu Văn Hảo 06/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Châu Văn Bình Đoàn Thị Liễu
14 Nguyễn Ngọc Hoài 08/04/2015 An Giang Nữ Kinh Nguyễn Văn Khá Nguyễn Thị Mạnh
15 Nguyễn Hoàng Huy 16/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Phúc Hậu Trương Thị Yến Nhi
16 Đặng Nhật Huy '02/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Đặng Minh Thặng Bùi Thị Tiễn 
17 Vũ Bảo Khang 11/01/2015 Bình Phước Nam Kinh Vũ Minh Đức Hà Thị Kim Hương
18 Nguyễn Công Lâm 24/04/2015 Bắc Ninh Nam Kinh Nguyễn Công Hải Nguyễn Thu Cúc
19 Lê Diệp Lâm 17/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Tấn Hiệp Nguyễn Thị Bích Liễu
20 Đặng Trí Linh 06/10/2015 Bình Dương  Nam Kinh Đặng Tấn Trí Ngô Thanh Giang
21 Ngọ Nhật Minh 23/04/2015 Thanh Hóa Nam Kinh Ngọ hồng Tân Bùi Thị Nhâm
22 Nguyễn Hà Diễm My 23/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Trương Hà DuyHà Thị Duyên 
23 Huỳnh Minh Phúc Ngân 21/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh
24 Phạm Lâm Hiếu Nghĩa 02/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Thanh Lâm Phạm Thị Tuyết Mai
25 Lê Hoài Bảo Ngọc 20/04/2015 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Lê Công Thành Phan Thị Tây
26 Thông Thượng Bảo Ngọc 02/01/2015 Đồng Nai Nữ Hoa Thông Qu. Hoàng Dũng Lương Tuyết Phương
27 Nguyễn Khôi Nguyên 12/11/2015 Nam Định Nam Kinh Nguyễn Văn Cần Trần Thị Thu Hà
28 Huỳnh Thảo Nguyên 19/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Huỳnh Nguyên Khải Lê Thị Mỹ Linh
29 Trần Tuyết Nhi 26/11/2015 Vĩnh Long Nữ Kinh Trần Văn Cảnh Nguyễn Thị Kiều Trang
30 Lê Huy Phát 03/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Huy Đạo Đồng Thị Thơm
31 Dương Thanh Phúc 31/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Dương Nhật Hoài ThanhNguyễn Thị Thúy
32 Trần Mỹ Phụng 31/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Tuấn Anh Trần Mỹ Hằng
33 Nguyễn Thiện Phước 25/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Trí Nhân Trần Thị Hồng Phượng
34 Huỳnh Như Tâm 08/09/2015 Bến Tre Nữ Kinh Huỳnh Long Sơn Phan Thị Kim loan
35 Nguyễn Quốc Thuận 08/04/2015 Bình phước Nam Kinh Nguyễn Xuân Thái Vũ Thị Huê
36 Vũ Phạm Minh Thương 03/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Vũ Đình Vướng Phạm Thị Chang
37 Hồ Bảo Trân 03/07/2015 Đồng Tháp Nữ Kinh Hồ Chí Thảnh Nguyễn Thị Nhung
38 Nguyễn Thành Trung 16/06/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Nguyễn Thành Hiếu Trần Thị Thịnh 
39 Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 22/10/2015 Quảng Ngãi Nữ Kinh Nguyễn Khắc Huy Nguyễn Thị Kim Mai
40 Quách Thị Tường Vy 22/06/2014 Thanh Hóa Nữ Mường Quách Văn Tâm Lê Thị Nga
41 Trần Thị Như Ý 27/08/2015 Nghệ An Nữ Kinh Trần Văn Luyện Nguyễn Thị Nga

42 Nguyễn Khánh Thy 02/05/2015 Đăk Lắk Nữ Kinh NguyễnThành Chung Nguyễn Thị Kim Chi
43 Phan Chín Khiêm Lưu ban
44 Lê Tường Vy Lưu ban
45 Nguyễn Thị Phương Uyên Lưu ban
46 Bùi Trọng Khang Lưu ban
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Bùi Nguyễn Thanh Tâm
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1 Lê Nguyễn Phú An 13/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Trung Quốc Lê Thị Ánh Nguyệt 
2 Nguyễn Lan Anh 15/08/2015 Thanh hoá Nữ Kinh Nguyễn văn Hiếu Nguyễn Thị Nga
3 Sử Danh Quốc Anh 06/10/2015 Kiên Giang Nam Khmer Sử Hữu Nin Thị Chi Hoa
4 Lê Nguyễn Bảo Anh 21/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Văn Chinh Nguyễn Thị Thùy Ninh
5 Lê Gia Bảo 10/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Quang Khánh Lương Thị Hằng
6 Trần Nguyễn Gia Bảo 22/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Phước Lộc Ng. Thị Mỹ Phương
7 Võ Hạnh Dung 04/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Võ Thanh Phương Trần Thị Thùy Dương
8 Hà Hùng Dũng 06/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Hà Thừa Hiệp Nguyễn Thị Tình
9 Vũ Đức Duy 28/08/2015 Bình Dương Nam Kinh Vũ Đại Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích

10 Nguyễn Ngọc Hương Giang26/08/2015 Thái Bình Nữ Kinh Nguyễn Văn Thuận Lê Ng. Thị Mỹ Dương
11 Nguyễn Văn Hiệp 10/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Thành
12 Nguyễn Đoàn Nhật Huy 30/03/2015 Thừa Thiên-Huế Nam Kinh Nguyễn Văn Kỳ Đoàn Thị Sương
13 Trắc Thị Bích Huyền 13/11/2005 Sóc Trăng Nữ Kinh Trắc Quang Hậu Võ Thị Thúy Hằng
14 Nguyễn Hữu Khang 15/04/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Nguyễn Đình Cảnh Nguyễn Thị Nhung
15 Nguyễn Hàng Minh Khang 03/07/2015 Bạc Liêu Nam Kinh Nguyễn Văn Giữ Hàng Kim Anh
16 Nguyễn Quy Khánh 22/10/2014 An Giang Nam Kinh Nguyễn Tấn Nhỉ Nguyễn Thị Mỹ Nhung
17 Dương Ngọc Kỳ Lâm 12/04/2015 An Giang Nữ Kinh Dương Minh Công Nguyễn Thị Kiều Trinh
18 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm 24/08/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Thị Huyền
19 Nguyễn Khải Minh 22/07/2015 Bình Dương Nam kinh Nguyễn Minh Thông Đào Thị Bích Trang
20 Thạch Nguyễn Trà My 18/09/2015 Đắk Lắk Nữ Nùng Thạch văn Sơn Nguyễn Thị Bích Ngọc 
21 Đinh Quốc Nam 24/12/2015 Bình Dương Nam Kinh Đinh Duy Thanh Chu Thị Nga
22 Trần Thị Kim Ngân 19/04/2015 An Giang Nữ Kinh Trần Ngọc Thạnh Hà Thị Kim Tiến
23 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 14/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Công Danh Nguyễn Linh Giang
24 Nguyễn Thảo Nguyên 04/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Anh KiệtNguyễn Thị Trang
25 Trương Minh Nhật 16/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Trương Văn Minh Nguyễn Thị Phi Yến
26 Lương Băng Nhi 19/05/2015 Kiên Giang Nữ Kïnh Lương Văn Triệu Trần Bích Liên
27 Trương Gia Phát 28/12/2015 Bình Dương Nam Kinh Trương Nhựt Minh Quảng Thị Thu
28 Đỗ Hạnh Phúc 18/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Đỗ Văn Luyễn Đào Thị Hằng
29 Nguyễn Hữu Phước 02/12/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Nguyễn Cao Cường Phan Thị Quế
30 Nguyễn Trần Nam Phương 21/12/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Thái Trần Thị Phượng
31 Tống Ngọc Sơn 23/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Tống Ngọc Bình Huỳnh Thị Đắng
32 Nguyễn Thu Thảo 29/07/2015 Kiên Giang Nữ Kinh Nguyễn Chung Vui Nguyễn Yến Viên
33 Đinh Minh Thuỳ 31/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Đinh Văn Thái Vũ Thị Hương
34 Lê Ngọc Bảo Trân 30/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Hữu Khanh Giáp Thị Thùy Như Ý
35 Phan Nhựt Trường 25/04/2014 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Thanh Nhân Trần Thị An
36 Trà Lê Ngọc Tường Vy 04/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trà Văn Mạnh Lê Thị Phượng
37 Nguyễn Ngọc Tường Vy 16/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Thị Linh Kha
38 Chu Thị Hoàng Yến 12/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Chu Văn Tuấn Võ Thị Liên
39 Vũ Thanh Xuân 08/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Vũ Quốc Thành Nguyễn Thị Khuyên

40 Phạm Ngọc Thanh Trúc 04/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Phạm Văn Thanh Ng. Ngọc Thủy Tiên
41 Thạch Hiếu Nhân 04/10/2015 Trà Vinh Nam Khmer Thạch bích phương Kiên Thị Ngọc Lan
42 Huỳnh Trọng Nhân 30/12/2015 Bình Dương Nam Kinh Huỳnh Công Mạnh Trần Thị Mi
43 Phạm Gia Bảo B Lưu ban
44 Phạm Minh Khoa Lưu ban
45 Huỳnh Thị Như Ý Lưu ban
46 Trần Trọng Huy Hoàng Lưu ban

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.2
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Trương Thị Hoàng Diễm
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1 Phạm Dương Bảo An 10/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Phạm Văn Hoan Dương Thị Liên
2 Nguyễn Trường An 29/09/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Hường Bùi Thị Len
3 Vũ Phạm Quỳnh Anh 26/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Vũ Văn Mạnh Phạm Huỳnh Ph. Thảo 
4 Đỗ Viết Việt Anh 18/10/2015 Thanh Hóa Nam Kinh Đỗ Viết Tuấn Trương Thị Dung
5 Liễu Thị Khánh Băng 21/08/2015 Bình Dương Nữ Tày Liễu Văn Lòng Lý Thị Cẩm Nhuần
6 Lê Việt Bảo 15/10/2015 Nghệ An Nam Kinh Lê Việt Anh Lê Thị Mai
7 Nguyễn Như Diệu 08/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Lên Trương Thùy Dương
8 Phạm Lê Hùng Dũng 06/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Văn Của Lê Thị Niềm
9 Nguyễn Văn Duy 27/05/2015 Kiên Giang Nam Kinh Nguyễn Văn Vũ Thị Mai

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân 05/12/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Nam Việt Nguyễn Thị Bích 
11 Phạm Huy Hoàng 13/08/2015 An Giang Nam Kinh Phạm Thanh Hải Dương Thị Cẩm tú
12 Lại Minh Huy 22/04/2015 Cà Mau Nam Kinh Lại Lý Hưng Nguyễn Phượng Hằng
13 Lê Như Huỳnh 21/12/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Văn Đua Nguyễn Kim Ngân 
14 Vỏ Lý Hoàng Khang 13/02/2015 An Giang Nam Kinh Lý Hoàng Nam Võ Thị Yến Nhi
15 Mai Nguyễn Minh Khánh 05/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Mai Minh Thành Nguyễn Thị Lan Anh
16 Hoàng Minh Khôi 10/06/2015 Bình Dương Nam Nùng Hoàng Văn Quỳnh Mai Thị Hiền
17 Lê Thị Khánh Linh 08/08/2015 Hà Tĩnh Nữ Kinh Lê Sỹ Đồng Nguyễn Thị Phương
18 Lê Trung Lĩnh 10/07/2015 Cà Mau Nam Kinh Lê Văn Guôl Lê Thị Quyên
19 Nguyễn Phi Long 17/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Thiện Hiếu
20 Nguyễn Hải Minh 11/11/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Nguyễn Hải Hồ Nguyễn Thị Mỹ Hoa
21 Lê Hà My 14/10/2015 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh Lê Đình Trường Nguyễn Thị Hà
22 Nguyễn Huy Bảo Nam 19/08/2015 Hà tĩnh Nam Kinh Nguyễn Huy Tùng Nguyễn Thị Bích Nga
23 Nguyễn Bảo Ngân 23/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hữu Thông Ng. Thị Thúy Hằng 
24 Phạm Thị Như Ngọc 18/07/2015 Binh Dương Nữ Kinh Phạm Văn Sự Phùng Thị Cẩm Nhung 
25 Đoàn Trọng Nguyễn 20/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Đoàn Vũ Phong Trần Bích Chi
26 Lê Nguyễn 03/12/2015 Sóc Trăng Nữ Kinh Nguyễn Văn Dửng Lê Thị Thu Trang 
27 Lê Thị Yến Nhi 13/06/2015 Kiên Giang Nữ Kinh Lê Văn Vũ Nguyễn Thị Ngọc Năm
28 Danh Thanh Phong 17/05/2015 Trà Vinh Nam Khmer Danh Linh Thị Kim Xây
29 Đỗ Hoàng Mai Phương 07/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Đỗ Hoàng Giang Hoàng Thị Thu Huyền
30 Trần Đình Thảo Phương 17/02/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Đình Tiến Trần Thị Quỳnh
31 Bùi Đăng Quân 01/08/2015 Đắk Lắk Nam Kinh Bùi Đăng Hải H.Thị Tuyết Mã Nữ
32 Lê Nam Sơn 12/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Văn Tùng Nguyễn Thị Trang
33 Trần Thu Thảo 28/12/2015 Sóc Trăng Nữ Kinh Trần Văn Thuý Nguyễn Thị Giác 
34 Dương Phan Cát Tiên 23/02/2015 Bình Dương Nữ Kinh Dương Quyết Thắng Phan Thị Quỳnh Ly
35 Phạm Thị Quyên Trân 16/06/2015 Cà Mau Nữ Kinh Nguyễn Duy Khanh Phạm Thị Mỹ  Tiên
36 Lê Đình Thế Trường 13/05/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Lê Văn Bách Đinh Thị Mỹ Liên
37 Huỳnh Thị Thảo Vy 26/11/2015 Bình Dương Nữ Kinh Huỳnh Thanh Phong Lương Thị Thu Thảo
38 Nguyễn Bảo Vy 19/09/2015 Bạc Liêu Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Vũ Hứa Ngọc Bích
39 Nguyễn Thị Hải Yến 06/04/2015 Nghệ An Nữ Kinh Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Liễu
40 Phan Nhật Huy 08/05/2015 Đồng Tháp Nam Kinh Phan Thanh Chôm Nguyễn Huyền Trang
41 Trần Triệu Phú 14/03/2015 Cà Mau Nam Kinh Trần Vũ Sơn Nguyễn Kiều My
42 Trần Thị Ngọc An 09/06/2015 Nghệ An Nữ Kinh Trần Văn Tài Hồ Thị Sang
43 Phạm Đồng Thiên Phước 18/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Xuân Đông Nguyễn Thị Hạnh
44 Phạm Ngọc Thạch Lưu ban
45 Nguyễn Nhật Triều Lưu ban
46 Nguyễn Thị Minh Thư Lưu ban
47 Dương Thiên Hạo Lưu ban

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.3
NĂM HỌC : 2021-2022

Đinh Thị Mỹ Thiện
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1 Đào Thị Lê An 14/02/2015 Bình Dương Nữ Kinh Đào Minh Ca Lê Thị Liễu
2 Nguyễn Trường An 01/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Tho Phạm Thị Hồng Ánh
3 Phạm Thanh An 03/06/2015 Cà Mau Nam Kinh Phạm Minh Trưởng Cao Thị Kim Ba
4 Nguyễn Thị Tú Anh 01/01/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Nguyễn Như Chung Trịnh Thị Hiền
5 Bồ Phạm Đức Anh 19/08/2015 Bình Dương Nam Kinh Bồ Văn Thoại Phạm Thị Duyên Anh 
6 Trần Thanh Bình 12/10/2014 Tiền Giang Nam Kinh Trần Anh Hải Nguyễn Thị Xuân Yên 
7 Võ Lê Bảo Châu 13/11/2015 Gia Lai Nữ Kinh Võ Hữu Thạch Lê Thị Hà
8 Lương Ngọc Diệu 02/11/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lương Văn Xuân Võ Thị Lai
9 Nguyễn Khánh Dũng 19/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Hải Minh Lê Thị Yến

10 Nguyễn Anh Duy 03/10/2015 Phú Yên Nam Kinh Nguyễn Việt Hiễu Nguyễn Thị Thủy
11 Khuất Thái Gia Hân 11/03/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Khuất Duy Nam Thái Thị Hằng
12 Huỳnh Gia Hưng 24/10/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Nguyễn Văn Nhớ Huỳnh Hằng Ni
13 Nguyễn Nhật Huy 05/11/2015 Cà Mau Nam Kinh Nguyễn Văn Han Nguyễn Thị Bích Tuyền
14 Phạm Minh Khang 26/11/2015 Vĩnh Long Nữ Kinh Phạm Quang Trung Nguyễn Thanh Tuyền
15 Vũ Minh Khang 12/01/2015 Hà Nam Nam Kinh Vũ Quốc Khánh Đào Thị Thái
16 Tống Đức Khoa 06/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Tống Đức Hợi Hoàng Thị Hạnh
17 Trần Thanh Yến Linh 18/04/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Thanh Việt Đặng Thị Kiều Dung
18 Huỳnh Tấn Lộc 30/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Huỳnh Trung Quân Hoàng Thị Thùy Dương
19 Lê Hoàng Minh 27/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Văn Thuận Nguyễn Thị Bé Hai
20 Bùi Thị Trà My 27/12/2015 Thái bình Nữ Kinh Bùi Thế Lực Trần Thị Cam
21 Trần Hào Nam 31/10/2015 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh Trần Văn Hào Nguyễn Thị Mỹ
22 Trần Khả Ngân 11/02/2015 Ninh Thuận Nữ Kinh Trần Đình Phố Huỳnh Thị Mỹ Quyên
23 Ma Minh Ngọc 31/07/2015 Tuyên Quang Nữ Tày Ma Văn Dương Phúc Thị Tuyên 
24 Phạm Nguyễn Thiện Nhân 09/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Phạm Đức Thiện Nguyễn Thị Bích Chương
25 Lê Thiện Nhân 24/04/2015 Bình Dương Nam kinh Lê Văn Khương Cao Thị Hòa
26 Phạm An Nhiên 15/09/2015 Kiên Giang Nữ Kinh Võ Ngọc Thường Phạm Ngọc Thơ 
27 Võ Hồng Nhung 15/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Võ Út Vũ Nguyễn Thị Hồng Gấm
28 Đinh Tuấn Phong 09/05/2015 Nghệ An Nam Kinh Đinh Bạt Giáng Cao Thị Khương
29 Huỳnh Vũ Phong 18/04/2015 Cà Mau Nam Kinh Huỳnh Chí Tâm Trần Tố Nị
30 Trần Đại Phú 25/01/2015 Nam Định Nam Kinh Trần Văn Tuyền  Mai Thị Mừng
31 Trần Quang Hoàng Quân 05/07/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Trần Quang Pháp Lại Thị Ngọc Ánh
32 Lê Thị Nhã Quyên 25/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh lE Văn Mộng Lê Thị Thúy Kiều
33 Ung Quốc Thái 01/10/2015 Bình Dương Nam kinh Ung Văn Bền Huỳnh Thị Việt Trinh
34 Quách Anh Thư 19/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Quách Trí Tín Phan Thị Thanh Thúy
35 Nguyễn Ngọc Minh Thư 21/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Minh Đức Nguyễn Thị Ngọc Bích
36 Trần Huyền Trang 03/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Phú Quỳnh Nguyễn Thị Tình
37 Nguyễn Hữu Đăng Trường 14/03/2015 Trà Vinh Nam Kinh Nguyễn Hữu Châu Nguyễn Thị Cẩm Mụi
38 Nguyễn Thị Thảo Vy 05/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Đăng Toán Nguyễn Thị Duyên
39 Nguyễn Thị Hải Yến 09/11/2015 Quảng Nam Nữ Kinh Nguyễn Thế Anh Mai Thị Ánh Hồng
40 Lê Thị Bảo Yến 27/10/2014 Hậu Giang Nữ Kinh Lê Ngọc tâm Nguyễn Thị Oanh kiều
41 Lê Huỳnh Thuý Duy 13/05/2015 Đồng Tháp Nữ Kinh Lê Thanh Sơn Huỳnh Thị Thuỷ Em
42 Nguyễn Thị Thanh Thương 02/01/2015 Thanh Hóa Nữ Kinh Nguyễn Văn Yên Nguyễn Thị Hoài
43 Trần Chí Nhân 19/01/2014 Bình Dương Nam Kinh Không có Trần Thị Diễm Trinh
44 Trần Ngọc Uyên Trang Lưu ban
45 Nguyễn Thành Đạt Lưu ban
46 Võ Thành Đạt Lưu ban

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.4
NĂM HỌC : 2021-2022

Nguyễn Thị Đào



GVCN:

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh 
Giới 
tính

Dân
 tộc

Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Bùi Hoài An 08/11/2015 Hoà bình Nữ Mường Bùi Văn Biện Nguyễn Thị Hương
2 Danh Hoài An 09/04/2015 Cà Mau Nam Khmer Danh Hoàng Phong Lưu Thị Thuý Quyên
3 Phan Nguyễn Kiều Anh 20/08/2015 Cà Mau Nữ Kinh Phan Văn Tiến Ng. Thị Thùy Hương
4 Nguyễn Minh Anh 06/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Thọ Yên Mai Thị Bích Ngọc
5 Ngô Gia Bảo 03/04/2015 Thanh Hóa Nam Kinh Ngô Minh Hoàn
6 Lê Huỳnh Ngọc Châu 01/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Văn Tẻn Huỳnh Thị Đừng
7 Hồ Hải Đăng 05/01/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Hồ Ngọc Cường Ng. Thị Ngọc Khuê
8 Nguyễn Hữu Đạt 27/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Hữu Châu Trần Thị đường
9 Huỳnh Thị Nhã Đình 06/01/2015 Bạc Liêu Nữ Kinh Huỳnh Sơn Núi Trần Kim Pha

10 Trương Tấn Dũng 28/09/2015 Bình Dương Nam Mường Trương Văn Đậu Tsen Nhịt Chắn
11 Đào Hoàng Giang 02/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Đào Trần Như Lê Vũ Hoàng Kim Oanh
12 Nguyễn Bảo Hân 04/12/2014 Bắc Giang Nữ Kinh Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Nga
13 Trần Gia Huy 02/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Văn Cương Đặng Thị Mai Loan
14 Trần Nam Thái Huy 25/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Minh Nhật Lê Thị Thảo
15 Phạm Trần Gia Khang 23/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Tấn Thành Trần Thị Như Lệ
16 Trần Thị Kim Khánh 17/04/2015 Cần Thơ Nữ Kinh Trần Văn Út Em Bùi Thị Sinh
17 Nguyên Đăng Khoa 30/04/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Nguyên Duy Khương Lê Thị Ngọc Quý 
18 Phạm Thùy Linh 20/02/2015 Nghệ An Nữ Kinh Phạm Văn Thường Nguyễn Thị Hiền
19 Phan Văn Lộc 02/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Phan Thanh Công Nguyễn Thị Cẩm giàu
20 Bùi Khôi Minh 25/08/2015 Cà Mau Nam Kinh Bùi Văn Tân Ng. Thị Mai Hương
21 Phạm Gia Mỹ 23/07/2015 Nam Định Nữ Kinh Phạm Văn Tuyền Nguyễn Thị Lan
22 Nguyễn Hạo Nam 25/04/2015 Cà Mau Nam Kinh Nguyễn Văn Lên Phan Thị Phượng
23 Nguyễn Phương Nghi 04/06/2015 Bình Định Nữ Kinh Nguyễn Thành Luân Phạm Hồng Hiếu
24 Trương Bảo Ngọc 06/02/2015 Đồng Tháp Nữ Kinh Trương Công Lực Phan Thị Linh
25 Huỳnh Thiện Nhân 13/12/2015 Tinh Kiên Giang Nam Kinh Huỳnh Hữu Dinh Đỗ Thị Vàng
26 Bùi Diễm Nhi 17/09/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Bùi Văn Đạo Nguyễn Thị Lan
27 Cao Nguyễn Tuyết Nhi 20/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Cao Quốc Phong Nguyễn Thị Cẩm Chúc
28 Nguyễn Ngọc Như 11/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Ngưng Trần Hằng Nghi
29 Nguyễn Hồ Xuân Phú 16/09/2015 Thừa thiên Huế Nam Kinh Nguyễn xuân trình Hồ Thị Rê
30 Nguyễn Hoàng Quân 09/12/2015 Bình Phước Nam Kinh Nguyễn Đại Nghĩa Điệp Thị Hà
31 Nguyễn Thảo Quyên 11/05/2015 Đắk Nông Nữ Kinh Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Thị Bích Tuyền
32 Phùng Trí Thành 08/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Phùng Văn Cao Bùi Thị Hiền
33 Vũ Trần Anh Thư 13/03/2015 Bình Dương Nữ Kinh Vũ Trung Kiên Trân Phương Anh
34 Nguyễn Ngọc Tiên 23/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Phương Thảo
35 Đặng Nhật Tiến 09/11/2015 Nghệ An Nam Kinh Đặng Xuân Hải Vương Thị Sâm
36 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/04/2015 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Nguyễn Văn Cường Bùi Thị Vân
37 Nguyễn Thanh Tú 16/11/2015 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh Nguyễn Văn Thạch Đỗ Thị Trang
38 Dương Ngọc Khánh Vy 10/06/2015 Ninh Thuận Nữ Kinh Dương Vũ Hồ Thị Mỹ Duyên
39 Nguyễn Thanh Xuân 24/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Ngọc Lê Thị Mạnh

40 Nguyễn Phương Nghi 16/09/2015 Binh Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Xiêm Huỳnh Thị Yến
41 Đỗ Yến Nhi 01/09/2015  Quảng Bình Nữ Kinh Đỗ Hoàng Nguyễn Thị Liểu
42 Ngô Duy Minh 17/05/2015 Bình Dương Nam Khơ me Ngô Văn Bé Nhí Nguyễn thị kim Dung
43 Đỗ Thanh Thảo Lưu ban
44 Nguyễn Ngọc Trang Lưu ban
45 Phạm Thị Kim Oanh Lưu ban
46 Lê Vú Sữa Lưu ban

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.5
NĂM HỌC : 2021-2022

Nguyễn Hồng Phương Thảo

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC



GVCN:

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh Giới tínhDân tộc Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Lương Quốc An 05/03/2014 Bạc Liêu Nam Kinh Lương Văn Đừng Phạm Hồng Thủy
2 Bùi Hoàng Thiên Ân 30/04/2015 Bình Dương Nam Kinh Bùi Minh Hùng Cái Bảo Tuy
3 Hà Minh Anh 22/08/2015 Vĩnh Phúc Nam Kinh Hà Văn Trường Hà Thị Thủy
4 Lê Thị Bảo Châu 03/11/2015 Thanh Hóa Nữ Thái Lê Văn Cường Lò Thị Phương
5 Trần Tuyết Đang 08/06/2015 Cà Mau Nữ Kinh Trần Văn Nhàn Nguyễn Ánh Tuyết
6 Huỳnh Hải Đăng 25/08/2015 Bình Dương Nam Kinh Huỳnh Hữu Cầu Tr Thị Thụy H. Khanh
7 Nguyễn Trọng Anh Dũng 30/03/2015 Thanh Hóa Nam Kinh Nguyễn Trọng Long Hoàng Thị Dung
8 Bùi Thị Thùy Dương 18/01/2015 Hà Tĩnh Nữ Kinh Bùi Văn Thập Thái Thị Hoa
9 Nguyễn Trí Hải 30/01/2015 Kiên Giang Nam Kinh Nguyễn Công Nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Hà

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân 04/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Thanh Cảnh Nguyễn Thị Nhung
11 Nguyễn Ngọc Anh Hoàng 21/09/2015 Nghệ An Nam Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Hồ Thị Lý
12 Nguyễn Gia Huy 03/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Thừa Quách Thị Kim Muội 
13 Phạm Trường Khải 14/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Minh Phụng Phan Thị Của
14 Nguyễn Trọng Khanh 28/09/2014 Cà Mau Nam Kinh Nguyễn Văn Tý Anh Võ Thị Vàng
15 Trần Đình Đăng Khôi 25/05/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Trần Hùng Đinh Thị Tụ
16 Phạm Thiên Kim 11/12/2015 Cà Mau Nữ Kinh Phạm Hoàng Nam Nguyễn Kim Ngân
17 Bùi Khánh Linh 02/02/2015 Hòa Bình Nữ Mường Bùi Văn Hanh Bùi Thị Tứ
18 Lư Trương Minh Long 26/02/2015 An Giang Nam Kinh Lư Thị Thùy Trang
19 Nguyễn Hoàng Minh 16/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Thanh Bằng Nguyễn Thị Bích Hạnh
20 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 30/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Huỳnh Văn Mới Trương Thị Tuyết
21 Hồ Phương Nghi 22/11/2015 Bình Dương Nữ Kinh Hồ Văn Giang Hứa Tuyết Phương
22 Phạm Hữu Nghĩa 17/09/2015 Bình Dương Nam Thổ Phạm Viết Hiếu Nguyễn Thị Hải
23 Nguyễn Như Ngọc 19/12/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Kỳ Phạm Thị Nhung
24 Nguyễn Dương Công Nhật 08/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Công Hợi Dương Thị Linh
25 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Thanh Nhẹ Huỳnh Thị Thắm
26 Lê Nguyễn Quỳnh Như 05/02/2015 Cà Mau Nữ Kinh Lê Thế Nhân Nguyễn Tiểu Mi
27 Nguyễn Thanh Phúc 13/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thị Tố Như
28 Đào Văn Quân 04/12/2015 Đắk Lắk Nam Kinh Đào Văn Quý Phạm Thị Thảo
29 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 27/09/2015  Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Trường Giang Nguyễn Thị Mai
30 Lưu Quốc Thịnh 17/06/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Lưu Quốc Cường Đinh Thúy Liểu 
31 Dương Thị Minh Thư 18/09/2014 An Giang Nữ Kinh Nguyễn Văn Nhăn Dương Thị Thủy
32 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 24/11/2014 An Giang Nữ Kinh Huỳnh Văn Xuyên Nguyễn Thị Cẩm Linh
33 Lê Phạm Huyền Trang 31/08/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Lê Viết Hùng Phạm Thị Xuyến
34 Nguyễn Thị Phương Trang 12/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Thắng Phạm Thị Vân
35 Trương Quốc Tuấn 01/02/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Trương Văn Tuyên Dương Thị Th. Huyền
36 Phạm Bảo Nam Vương 20/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Nam Lộc Nguyễn Ngọc Huyền
37 Trần Ngọc Yến Vy 22/02/2015 Bạc Liêu Nữ Kinh Trần Minh Dũng Nguyễn Thị Mỹ Tiên 
38 Nguyễn Như Ý 09/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Thưa Trần Thị Phèn
39  Nguyễn Bảo Yến 18/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Huy Thành  Đỗ Thị Liên

40 Huỳnh Ngọc Quý 27/04/2015 Cà Mau Nam Kinh Huỳnh Văn Đông Lê Thị Tư
41 Đinh Anh Tuấn 28/11/2014 Kiên Giang Nam Kinh Đinh Văn Thắng Vũ Thị Ngọc Huyền
42 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 08/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Đĩnh Nguyễn Thị Lan
43 Nguyễn Trọng Nam Lưu ban

44 Đặng Thái Quang Hiếu Lưu ban

45 Nguyễn Thành Phát Lưu ban

46 Tạ Minh Khang Lưu ban

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.6
NĂM HỌC : 2021-2022

Nguyễn Thị Chi



GVCN:

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh 
Giới
 tính

Dân 
tộc

Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Lộc Thiên Ân 27/08/2015 Bình Dương Nam Tày Lộc Văn Huyện Triệu Thị Hằng 
2 Nguyễn Tú Anh 14/02/2015 Nghệ An Nữ Kinh Nguyễn Mạnh Thế Nguyễn Thị Hường 
3 Đỗ Thái Minh Anh 21/01/2015 Nam Định Nữ Kinh Đỗ Mạnh Tuấn Lê Thi Thoa
4 Ngô Thiên Bảo 15/04/2015 Phú Yên Nam Kinh Ngô Hiệu Quốc Nguyễn Thị Thu
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 29/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Thế Bảo Mai Thị Thu Thảo
6 Nguyễn Hữu Đăng 10/05/2015 Quảng Bình Nam Kinh Nguyễn  Ngọc Sơn Nguyễn Thị Huệ 
7 Trần Thành Được 24/04/2015 Cà Mau Nam Kinh Trần Tấn Đạt Lâm Thị Hồng Đào
8 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/11/2015 Đồng Nai Nữ Kinh Ng. Đường Sơn Nam Huỳnh Thị Như 
9 Nguyễn Thanh Ngọc Giàu 09/01/2015 Long An Nữ Kinh Nguyễn Thanh Bình Phan Thị Tuyết Nhung 

10 Nguyễn Trần Quốc Hải 25/02/2015 Kiên Giang Nam Kinh Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Hương
11 Võ Lê Ngọc Hân 14/08/2015 Kiên Giang Nữ Kinh Võ Ngọc Vũ Lê Thị Kim Xuân
12 Trần Gia Huy 18/11/2015 Phú Yên Nam Kinh Trần Văn Long Nguyễn Thị Triều
13 Lê Gia Khang 06/10/2015 Sóc Trăng Nam Kinh Lê Tuấn Vũ Bùi Thị Tho
14 Huỳnh Tuấn Khanh 11/08/2014 Bình Dương                                                                          Nam Kinh Huỳnh Văn Trung Vương Thị Th Dương
15 Hồ Lê Minh Khôi 26/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Hồ Thanh Trí Lê Thị Hằng Hải
16 Trần Ngọc Lam 27/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Văn Luyện Trần Kim Cúc
17 Hồ Phi Long 14/11/2015 Phú Yên Nam Kinh Hồ Văn Quân Nguyễn Thị Điểm
18 Đoàn Vũ Luân 08/03/2015 Đồng Tháp Nam Kinh Đoàn Văn Vinh Trần Thị Thanh Hằng
19 Đào Tuấn Minh 30/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Đào Việt Đức Nguyễn Thị Hiền
20 Dương Công Nhật Nam 24/02/2015 Bình Dương Nam Kinh Dương Công Quyền Mông Thị Út
21 Bùi Thị Nga 23/06/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Bùi Văn Minh Trần Thị Hà
22 Đinh Bảo Ngọc 09/05/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Đinh Kim Hoàn Trầm Mỹ Linh
23 Vũ Bảo Ngọc 28/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Vũ Văn Học Nguyễn Thị Thúy
24 Lê Ngọc Bảo Nhi 13/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Văn Chúc Đào Thị Loan
25 Lê Minh Nhựt 01/01/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Thành Hiếu Nguyễn Thị Thiệt
26 Lê Phan Hoài Phúc 08/03/2015 Đắk Nông Nam Kinh Lê Đức Hoa Phan Thị Quyên
27 Nguyễn Hồng Ân Phúc 03/11/2015 Phú Yên Nữ Kinh Nguyễn Hoa Vân Nguyễn Thị Bích Thoại
28 Nguyễn Trung Quân 31/08/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Trung Tín Nguyễn Thị Bích Tuyền
29 Nguyễn Hoàng An Thịnh 27/04/2015 Nghệ An Nam Kinh Nguyễn Hoàng Hoan Nguyễn Thị Thanh Hoà
30 Đặng Anh Thư 22/07/2014 An Giang Nữ Kinh Đặng Hoài Thanh Phạm Thị Thu Thảo
31 Lê Minh Thuận 26/09/2015 Bạc Liêu Nam Kinh Lê Văn Hiếu Đặng Thị Huyền Thoại
32 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 10/04/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Huỳnh Văn Tùng Đào Thị Kim Chung
33 Trần Lê Thanh Trúc 22/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Bé Út Lê Thị Tuyết Lạc
34 Sú Duy Tuấn 22/06/2015 Đồng Nai Nam Hoa Sú Sắn Vểnh Lù Sầu Yến
35 Nguyễn Khánh Vinh 20/06/2015 Bình Dương Nam Khmer Nguyễn Minh Tí Nguyễn Thị Nhí 
36 Nguyễn Thảo Vy 28/03/2015 Bến Cát Nữ Kinh Nguyễn Trung Tâm Nguyễn Thị Phượng 
37 Ngô Khánh Vy 27/10/2014 Đồng Tháp Nữ Kinh Ngô Văn Tuấn Em Trương Thị Mỹ Hến
38 Huỳnh Thị Như Ý 14/11/2014 Bình Dương Nữ Kinh Huỳnh Văn Vẹn Trương Thị Mai

39 Nguyễn Thị Trúc Nghi 22/12/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Chí Tâm Nguyễn Thị Kim Chung
40 Nguyễn Hữu Khánh Thy 23/01/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hữu Long Nguyễn Thị Ái Nhi
41 Nguyễn Hoàng Thái Lưu ban
42 Huỳnh Quốc Nhân Lưu ban
43 Hoàng Kim Khánh Lưu ban
44 Đỗ Chấn Kiệt Lưu ban

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1.7
NĂM HỌC : 2021-2022

Trần Thị Thúy Hà



GVCN:

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh 
Giới 
tính

Dân 
tộc

Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Trần Kiều Ân 21/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Thành Tài Vương Thị Trúc 
2 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 05/10/2015 Hưng Yên Nữ Kinh Nguyễn Văn Long Bùi Thị Lan
3 Bùi Ngọc Phi Anh 26/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Bùi Thanh Tâm Ngô Ngọc Nữ 
4 Ngô Quốc Bảo 15/01/2015 Quảng Trị Nam Kinh Ngô Quốc Dũng Trần Thị Xuân
5 Nguyễn Khánh Chi 07/09/2015 Cần Thơ Nữ Kinh Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Hương
6 Nguyễn Minh Đạt 03/03/2015 Sóc Trăng Nam Kinh Nguyễn Văn Đệ Quách Kim Khoa 
7 Trần Tùng Dương 25/04/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Minh Cảnh Võ Kim Ngọc Thi
8 Hồ Thị Ánh Dương 26/12/2015 Hậu Giang Nữ Kinh Hồ văn Tuấn Nguyễn Kiều Đang
9 Phạm Hoàng Hải 14/12/2015 Tuyên Quang Nam Tày Phạm Trung Hiếu Hoàng Thị Lịch

10 Trần Gia Hân 27/08/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Châu Tài Trần Thị Thu Thảo
11 Võ Minh Hiếu 13/08/2015 Trà Vinh Nam Kinh Võ Minh Hiền Bùi Thị Nga
12 Sú Trần Gia Hưng 12/03/2015 Đồng Nai Nam Hoa Sú Chăn Sềnh Trần Nhục Dếnh
13 Hà Xuân Nhất Huy 15/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Hà Xuân Định Hà Thị Xuân 
14 Nguyễn Bảo Khang 18/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Lý
15 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Đức Quân Hà Thị Thu Thủy
16 Trần Nguyễn Anh Khôi 09/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Trần Hoàng Chương Nguyễn Thị  Chỉ 
17 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ 02/11/2015 An Giang Nữ Kinh Nguyễn Văn Duy Nguyễn thị Mỹ  Hạnh
18 Phan Ngô Nhật Minh 10/05/2015 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Văn Trí Ngô Thị Hải
19 Thạch Mừng 17/03/2014 Kiên Giang Nam Khơme Thạch Cưỡng Nguyễn Thị Bích Liên
20 Nguyễn Lê Hà Nam 09/08/2015 Bình dương Nam Kinh Nguyễn Văn Xuân Lê Thị Thanh Huyền
21 Nguyễn Kim Ngân 23/06/2015 Cà Mau Nữ Kinh Nguyễn Trung Bửu Trần Anh Hạ
22 Đỗ Bảo Ngọc 13/11/2015 Thanh Hóa Nữ Kinh Đỗ Hữu Huy Vũ Thị Bích
23 Nguyễn Bảo Ngọc 24/04/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Huấn Ng. Thị Hương Cúc
24 Bùi Khôi Nguyên 16/04/2015 Bình Dương Nam Kinh Bùi Xuân Thắng Bùi Thị Liên
25 Trần Ngọc Uyên Nhi 13/05/2015 Đắk Lắk Nữ Kinh Trần Quốc Cường Nguyễn Thị Minh Hảo
26 Nguyễn Trần Phương Như 04/08/2015 Binh Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Phước Thọ
27 Cao Văn Phát 13/09/2015 Quảng Nam Nam Kinh Cao Đức Lĩnh Trần Thị Phương Dịp
28 Tô Ngọc Phúc 30/01/2015 Thái nguyên Nam Nùng Trần Ngọc Tuyên Tô Thị Loan
29 Nguyễn Lưu Gia Quý 21/12/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Chiến Đỗ Thị Nương
30 Huỳnh Lâm Thụy San 30/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Huỳnh Phục Lâm Dương Huỳnh Như 
31 Nguyễn Minh Thư 23/02/2015 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Thị Lệ
32 Đặng Ngọc Bảo Trân 24/10/2015 Bình Dương Nữ Kinh Đặng Sĩ Hoàng Nguyễn Thị Thúy
33 Lê Minh Trí 11/02/2015 Bình Dương Nam Kinh Lê Minh Thông Hà Thị Mỹ Triều
34 Nguyễn Đặng Thanh Trúc 10/06/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Khánh Em Đặng Thị Thanh Hằng
35 Đặng Sử Vinh 02/04/2015 Bình Dương Nam Kinh Đặng  Sử Hơn Trần Thị Hằng
36 Lê Tuyết Vy 26/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Tuyết Cương Nguyễn Thị Cẩm Hiền
37 Huỳnh Như Ý 28/04/2015 Bạc Liêu Nữ Kinh Huỳnh Thanh Nghĩa Nguyễn Thị Ngoãn
38 Nguyễn Hải Yến 23/10/2015 Nghệ An Nữ Kinh Nguyễn Văn Tấn Nguyễn Thị Thúy
39 Tạ Khánh Ngọc 22/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Tạ Tấn Tiến Tống Khánh hằng
40 Phan Bảo Duy 15/05/2015 Bình Dương Nam Kinh Phan Văn Đi Huỳnh Thị Trúc Ly
41 Trần Phan Nguyên Giáp 23/04/2014 Nghệ An Nam Kinh Trần Văn Nhân Phan Thị Ngợi
42 Châu Trần Hoàng Long Lưu ban
43 Nguyễn Trọng Phúc Lưu ban
44 Nguyễn Khải An Lưu ban
45 Kim Minh An Lưu ban

Võ Thị Ngọc Hòa
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GVCN:Trương Thị Phương Thảo

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Nơi sinh 
Giới 
 tính

Dân
 tộc

Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Thiên Ân 11/06/2015 Bình Dương Nam Kinh Ng. Hồng Thế Phong Lam Thị Thanh Hằng
2 Trần Thị Ngọc Anh 18/11/2015 Bình Dương Nữ Kinh Trần Danh Tuấn Đỗ Thị Linh
3 Tạ Thị Diệu Anh 03/02/2015 Bình Dương Nữ Kinh Tạ Đình Tuyến Nguyễn Thị Hương
4 Phạm Lê Quốc Bảo 01/02/2015 Thừa Thiên Huế Nam Kinh Phạm Văn Thanh Lê Thị Phin
5 Nguyễn Mai Kim Chi 10/09/2015 Bình Dương Nữ kinh Nguyễn Văn Suôl Mai Kim Băng 
6 Lâm Chí Diễn 08/01/2015 Cà Mau Nam Kinh Lâm Văn Phi Lê Thanh Thúy
7 Nguyễn Văn Minh Dương 31/07/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Nguyễn Văn Nhật Nguyễn Thị Nga
8 Nguyễn Mỹ Duyên 03/05/2015 Cà Mau Nữ Kinh Nguyễn Văn Cầu Âu Thị Thúy Kiều 
9 Huỳnh Tuấn Hào 18/05/2015 Tỉnh Bạc liêu Nam Kinh Huỳnh Tý Em Nguyễn Bích Như

10 Phan Ngọc Hiếu 25/11/2015 Kiên Giang Nữ Kinh Phan thanh vủ Lữ kim chi
11 Đoàn Quang Hùng 25/01/2015 Thừa Thiên-Huế Nam Kinh Đoàn Hải Văn Thị Thương
12 Nguyễn Trần Anh Huy 05/03/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Hai Lụm Trần Xuân Oanh
13 Đặng Ngô Gia Khang 18/11/2015 Bình Dương Nam Kinh Wu Ming Hui Đăng Thị Thùy Linh
14 Huỳnh Phú Khang 12/06/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Huỳnh Thanh Trí Ngô Ngọc Thùy Trang
15 Tiêu Anh Kiệt 07/04/2015 Bình Dương Nam Kinh Tiêu Van Vường Phạm Thị Mỹ Kiều
16 Huỳnh Nhã Lam 24/05/2015 Cà Mau Nữ Kinh Huỳnh Văn Lợi Võ Thị Diễm Thúy
17 Trần Thị Thảo Mai 24/05/2015 An Giang Nữ Kinh Trần Văn Đông Trần Thị Thu
18 Nguyễn Phúc Tuệ Mẫn 12/09/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thiện Nguyễn Thu Hồng
19 Nguyễn Tuấn Mạnh 06/12/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Văn Đức Phạm Thị Ngân
20 Phạm Thị Cẩm My 17/08/2015 Đồng Tháp Nữ Kinh Phạm Văn Hậu Võ Thị Cẩm Tiên
21 Nguyễn Bảo Nam 22/07/2015 Bình Dương Nam Kinh Nguyễn Xuân Thủy Phạm Thị Phương
22 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 22/03/2015 Hải Dương Nữ Kinh Nguyễn Văn Toản Nguyễn thị Nga
23 Võ Thảo Ngọc 17/02/2015 Bình Dương Nữ Kinh Võ Song Hiếu Đinh Thị Ngà
24 Dương Thảo Nguyên 22/08/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Dương Hoàng Nam Châu Nguyên Trang
25 Trần Khôi Nguyên 28/06/2015 Đồng Nai Nam Kinh Trần Văn Quyết Nguyễn Thị Trang
26 Nguyễn Thành Nhân 02/11/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh Nguyễn Thành Lộc Ng.Tường Minh Tiên 
27 Phạm Thị Tuyết Nhi 18/05/2014 Sóc trăng Nữ Kinh Phạm Văn Đạt Phan Thị Vẹn 
28 Bùi Tấn Phát 07/09/2015 Cà Mau Nam Kinh Bùi Tấn Vững Trần Hằng Ni
29 Nguyễn Đoàn Diễm Phúc 24/09/2015 An Giang Nữ Kinh Nguyễn Vượng Đoàn Thị Tú Trinh
30 Mai Trọng Phước 19/08/2015 Bình Dương Nam Kinh Mai Trọng Dũng Trần Thị Hà
31 Đàm Đức Sang 22/11/2015 Đắk Nông Nam Tày Đàm Văn Thế Sầm Thị Niêm 
32 Nguyễn Tú Sương 14/03/2015 Bình Dương Nữ Kinh nguyễn Thanh Tú Văn Thị Phước
33 Nguyễn Lê Anh Thư 21/07/2015 Bình Dương Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Quốc Ái Lê Thị Minh Hiếu
34 Nguyễn Thị Bảo Trân 24/04/2015 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Lữ Đồng Rép Nguyễn Thị Nga
35 Nguyễn Văn Trọng 26/11/2015 Thanh Hóa Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Trần Thị Thương
36 Sơn Thị Minh Tuệ 04/10/2015 PungSom ,CAMBODIA Nữ Khmer Yang Hung Kit Sơn Thị Duyên
37 Nguyễn Văn Vị 04/06/2015 Hà Tĩnh Nam Kinh Nguyễn Văn Luận Nguyễn Thị Yên 
38 Chung Viên 23/08/2015 Bình Dương Nam Kinh X Chung Hồng Ngọc 
39 Nguyễn Thị Thảo Vy 15/04/2014 Bạc Liêu Nữ Kinh Không Nguyễn Thị Xuyên
40 Vũ Hương Vy 20/07/2015 Đồng Nai Nữ Kinh Vũ Đình Minh Tân Trần Thị Diệp
41 Võ Ngọc Như Ý 21/05/2015 Đồng Tháp Nữ Kinh Võ Tiền Định Lê Thị Thuỳ Linh
42 Lê Ngọc Gia Hân 17/05/2015 Bình Dương Nữ Kinh Lê Hồng Phúc Ngô Thị Kiều
43 Phạm Đông Hải 15/10/2015 Bình Dương Nam Kinh Phạm Văn Duẩn Trần Thị Hoài
44 Phan Hải Đăng Lưu ban
45 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Lưu ban
46 Phạm Gia An Lưu ban
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